
TS TT Họ và tên Chức vụ/cơ quan, đơn vị công tác Ghi chú

1 1
Nguyễn Duy Lương  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

2 2 Lê Ngọc Anh Trưởng phòng Tổng hợp - Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

3 3
Kiều Dung Chuyên viên phòng Tổng hợp - Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

4 1
Vũ Xuân Cường,  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

5 2
Lê Thế Anh Chuyên viên Phòng TH-CS cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

6 1
Kha Mạnh Sâm  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dan vận tỉnh ủy

7 2
Bà Lường Việt Hồng Phó Trưởng phòng TH và công tác Dân tộc - Tôn giáo,  Ban Dân vận 

tỉnh ủy

8 1
Quản Thị Dung Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Nội chính tỉnh ủy

9 2

Trần Thị Giang Trưởng phòng Tổng hợp và Theo dõi vụ án, vụ việc và đơn thư, Ban Nội 

chính tỉnh ủy

10 1
Đàm Thanh Tùng  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

11 2

Khúc Thị Thu Phó trưởng phòng Tổng hợp và tiếp nhận giải quyết đơn thư, Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy

                                                                                Phụ lục I

Đại biểu tham dự lớp tập huấn công tác TĐKT tỉnh Sơn La 2023 tại điểm cầu cấp tỉnh

(Kèm theo Quyết định số  1217/QĐ-SNV ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Sở Nội vụ)

DANH SÁCH 

Điểm cầu tỉnh: 228 đại biểu
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TS TT Họ và tên Chức vụ/cơ quan, đơn vị công tác Ghi chú

12 3

Nguyễn Nam Trung Kiểm tra viên phòng Tổng hợp và tiếp nhận giải quyết đơn thư, Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy

13 1
Đinh Thị Thu Hiền Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La

14 2
Cầm Thị Khoa Phó Trưởng phòng Hành chính, Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La

15 1
Hoàng Chí Xuyên  Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh.

16 2

Đinh Thị Đức  Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp  tỉnh 

Sơn La

17 1
Cầm Văn An Phó Hiệu trưởng, Trường Chính trị tỉnh

18 2

Ông Hoàng Xuân Lựa Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu, 

Trường Chính trị tỉnh 

19 1
Lương Xuân Trường  Trưởng phòng Hành chính - trị sự, Báo Sơn La

20 1
 Vi Đức Thọ Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh 

 


21 2

Lý A Tu Chánh Văn phòng cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ

22 4

Dương Hải Thanh  Chuyên viên Văn phòng, cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ

23 1
Vàng A Lả  Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
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TS TT Họ và tên Chức vụ/cơ quan, đơn vị công tác Ghi chú

24 2
Phạm Thị Thu Hiền Chuyên viên Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh

25 1
Hoàng Trọng Đại   Chuyên viên Văn phòng Tỉnh đoàn

26 2
Lò Lưu Ly  Chuyên viên Văn phòng Tỉnh đoàn

27 1
Bùi Thanh Thuỷ  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

28 2
Nguyễn Thị Phương Chuyên viên Ban Tổ chức - Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

29 1
Hoàng Mạnh Long  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

30 2
Nguyễn Chuyên  Phó Trưởng ban PT-VP, Hội Cựu chiến binh tỉnh 

31 3
Nguyễn Xuân Thanh Chuyên viên Hội Cựu chiến binh tỉnh 

32 1
Nguyễn Huy Anh  Chủ tịch Hội Nông tỉnh

33 2
Cầm Thị Thắm Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh.

34 1
Nguyễn Anh Tú  Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

35 2
Đỗ Ngọc Khang Chuyên viên phòng HC-TC-QT, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

36 1
Nguyễn Thị Hòa,  Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Văn phòng UBND 

tỉnh 

37 1
Thào Xuân Nếnh  Phó Trưởng Ban Dân tộc

38 2
Nguyễn Thị Hường  Phó Trưởng phòng HC-TH, Ban Dân tộc 
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TS TT Họ và tên Chức vụ/cơ quan, đơn vị công tác Ghi chú

39 1
Cầm Thúy Vân Phó Giám đốc, Sở Nội vụ, thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh 

40 2
Phạm Minh Hải,  Chánh Văn phòng Sở Nội vụ 

41 3
Nguyễn Tú Anh Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ

42 4
Đinh Thùy Vui Phó Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ

43 5
Đặng Minh Quân Chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ

44 6
Bùi Ngọc Tư Chuyên viên phòng Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ

45 7
Phạm Thị Quỳnh Lan Chuyên viên phòng Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ

46 8
Hoàng Thị Hương Hà Chuyên viên phòng Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ

47 9
Nguyễn Thị Biển Chuyên viên phòng Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ

48 1
Nguyễn Văn Chiến Giám đốc Sở Ngoại vụ

49 2
Vũ Thị Ngọc Huyền Chuyên viên phòng Hành chính-Tổ chức, Sở Ngoại vụ

50 1
Sòi Ngọc Dũng Phó Giám đốc Sở Tư pháp

51 2
Trần Thị Xuân  Phó Chánh Văn phòng, Sở Tư pháp

52 1
Nguyễn Đức Thành  Giám đốc Sở Tài chính

53 2
Phạm Thị Hà Chuyên viên, Văn phòng Sở Tài chính

54 1
Cao Xuân Hải Phó Chánh Thanh tra tỉnh 
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TS TT Họ và tên Chức vụ/cơ quan, đơn vị công tác Ghi chú

55 2
Lê Anh Tùng  Chuyên viên, Văn phòng Thanh tra tỉnh

56 1
Nguyễn Minh Tiến  Giám đốc Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư

57 2
Phạm Đức Bài  Chuyên viên Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

58 1

Bùi Ánh Tuyết  Trưởng phòng Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới

sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ

59 2

Đinh Thị Nga Chuyên viên Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ

60 3

Lê Thị Luyến Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và 

Công nghệ

61 4
Phạm Thị Lệ Tuyết Chuyên viên Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường, Sở Khoa học và 

Công nghệ

62 1
Quàng Văn Lâm  Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

63 2
Nguyễn Đăng Dưỡng Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

64 3
Hà Thị Thu Hoàn Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

65 4
Nguyễn Bá Duy Thanh tra viên, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

66 5
Đinh Thị Thu Hà Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

67 6

Bùi Phương Thảo Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ và chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

68 7
Trần Quốc Khánh Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ và chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
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69 1
Phạm Thanh Bình  Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

70 2
Nguyễn Thế Anh  Chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

71 1
Cao Xuân Bình  Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế

72 1
Hoàng Thị Thanh Nhung Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế 

73 1
Trần Thị Thanh Xuân  Chuyên viên Văn phòng Sở LĐTB&XH

74 1
Cầm Hoàng Sơn  Chuyên viên Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 

75 1
Mai Hải Nam Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông 

tin và Truyền thông

76 1
Nguyễn Phụng Anh Chuyên viên, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

77 1
Bùi Trọng Thắng Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

78 2
Hoàng Thị Xoan Phó Chánh Văn phòng, Sở Giao thông vận tải. 

79 1
Hà Mạnh Quyền Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng 

80 2
Tòng Việt Linh Chuyên viên Văn phòng Sở Xây dựng

81 1
Đoàn Văn Châu  Phó Giám đốc Sở Công thương 

82 2
Mè Thị Loan Chánh Văn phòng Sở Công thương

83 1
Trần Thùy Dương Chánh Văn phòng Sở, Sở Tài nguyên và Môi trường 

84 2
Vì Thanh Huyền Chuyên viên Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 
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TS TT Họ và tên Chức vụ/cơ quan, đơn vị công tác Ghi chú

85 3
Phạm Thị Mai Phương Nhân viên Văn phòng Sở, Sở Tài nguyên và Môi trường 

86 1
Nguyễn Đức Dũng  Phó Trưởng ban, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh 

87 2
Nguyễn Thị Hải Thùy Chuyên viên Văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh

88 1
Đào Thị Ngọc Dung  Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Đài PT-TH tỉnh

89 2
Nguyễn Thị Minh Thúy Chuyên viên Phòng Tổ chức, hành chính, Đài PT-TH tỉnh

90 1

Lê Trọng Vinh  Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

91 2

Nguyễn Thị Hồng Thêu Chuyên viên Phòng Tổ chức- Hành chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

tỉnh 

92 1

Trịnh Quốc Dũng          Chánh Văn phòng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông Sơn La

93 2

Vũ Thành Chung  Phó Chánh Văn phòng, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công 

trình giao thông Sơn La. 

94 1

Nguyễn Thị Lê Nga  Phó Chánh văn phòng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công 

trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh Sơn La

95 1

Nguyễn Văn Hoa Phó Giám đốc BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh 

96 2

Phạm Ánh Nga  Phó Chánh VPBQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh  

97 1

Trịnh Quốc Thịnh  Chánh Văn phòng, Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La.

Page 7



TS TT Họ và tên Chức vụ/cơ quan, đơn vị công tác Ghi chú

98 2

Trần Minh Thu Chuyên viên Văn phòng Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La

99 1
Lê Huy Thắng    Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh

100 2

Hoàng Công Sơn  Phó Đội trưởng, phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an 

tỉnh 

101 1

Đào Ngọc Phương  Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên HĐTĐKT tỉnh 

102 2
Hà Văn Dưng  Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

103 3
 Tòng Văn Ninh Trợ lý tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

104 1
Phan Văn Thược  Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh

105 2
Giàng Quốc Khánh Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh

106 1
Hoàng Văn Tuyền Trưởng phòng TCCB, TT & TĐKT, Tòa án nhân dân tỉnh 

107 2
Phạm Thị Nguyệt Hằng Chuyên viên, Tòa án nhân dân tỉnh

108 1
Nguyễn Thu Quý Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

109 2
Lò Thị Hải Yến  Kiểm tra viên, Văn phòng- tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

110 1
Nguyễn Thị Kim Chi  Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

111 2
Phạm Thu Hiền Thư ký THADS, phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Sơn La
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112 1
Đoàn Thị Thu  Cục trưởng Cục Thống kê Sơn La,thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh 

113 2
Tô Văn Hải Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Cục Thống kê Sơn La.

114 1

Hoàng Viết Hùng  Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Cục Quản lý thị trường

115 2
 Đoàn Thị Ngọc Hưng,  Phòng Tổ chức-Hành chính, Cục Quản lý thị trường

116 3
Cầm Thị Ngọc Bích  Phòng Tổ chức-Hành chính, Cục Quản lý thị trường

117 1
Đặng Hồng Thắng  Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La 

118 2

Lê Thị Hiền Chuyên viên, Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ Ngân hàng 

nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La

119 1
Nguyễn Thị Tuyết Minh  Phó Chánh Văn phòng, Kho bạc Nhà nước tỉnh

120 2
Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên Văn phòng, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

121 1

Thiều Quang Ngãi Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

122 2
Bùi Trọng Đại  Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

123 1
Phạm Hồng Thu  Chuyên viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

124 1
Phạm Thị Hà  Chủ tịch Liên hiệp Các Hội khoa học kỹ thuật

125 2
Vũ Thị Minh Nguyệt Tổng Thư ký, kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp Các Hội khoa học kỹ 

thuật

126 1
Cao Kim Dung  Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Page 9



TS TT Họ và tên Chức vụ/cơ quan, đơn vị công tác Ghi chú

127 2 Nguyễn Thị Thu Hương Nhân viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

128 3
Hoàng Yến Linh Nhân viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

129 1
Nguyễn Anh Thư Văn thư, Ban đại diện Hội người cao tuổi

130 1
Lường Thị Phưa  Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh  

131 2
Cao Trung Hiếu Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh

132 1
Nguyễn Ngọc Vinh  Tổng Thư ký Hội Khuyến học tỉnh

133 2
Cầm Thị Hồng Nhung Viên chức Hội Khuyến học tỉnh

134 1
Trần Văn Thiện  Tổng Thư ký, kiêm Chánh Văn phòng Hội Ngành nghề Nông nghiệp - 

Nông thôn tỉnh 

135 1
Hà Xuân Hạnh  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học lịch sử

136 2
Hà Ngọc Hòa Thư ký Hội Khoa học lịch sử

137 1
Cà văn Chiu  Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế tỉnh

138 1
Phạm Văn Chung Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

139 2
Hà Thị Hà Trang 

Chuyên viên Hội Luật gia tỉnh  

140 1
Trần Văn Sinh Chủ tịch Hội Người mù tỉnh

141 2
Nguyễn Thị Thúy Viên chức Hội người mù tỉnh 

142 1
Đặng Văn Công  Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Tây Bắc; 

143 2
Nguyễn Trung Kiên Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Tây Bắc
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144 1
Nguyễn Xuân Thắng  Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Sơn La 

145 2
Lương Kỷ Tỵ  Giảng viên, Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Sơn La 

146 1
Hoàng Thị Thúy Hà  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

147 2
Lê Thùy Dương  Giảng viên Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài chính, Trường Cao đẳng 

Y tế Sơn La

148 1
Nguyễn Quốc Quang  Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ

149 2
Bùi Thị Thương Chuyên viên, Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La      

150 1
Trần Thi Hồng Hảo                                              Phó Giám đốc, Công ty Bảo Việt Sơn La  

151 2
Phạm Hồng Thụy Trưởng phòng TCKT-TH, Công ty Bảo Việt Sơn La

152 3
Nguyễn Thị Thái Hà Phó trưởng phòng DVKH phụ trách nhân sự,  Công ty Bảo Việt Nhân 

Thọ Sơn La

153 1
Cầm Thị Hồng Thắm            Trưởng phòng Tổng hợp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chi nhánh tỉnh Sơn La   

154 2
Nguyễn Quỳnh Ly Nhân viên Phòng Tổng hợp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chi nhánh tỉnh Sơn La   

155 1
Phạm Quỳnh Anh  Chuyên viên phòng quản lý nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La 

156 1
 Cầm Thị Phương Vân  Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh tỉnh 

Sơn La

157 2
Đinh Thị Quỳnh Phượng Trưởng bộ phận hành chính, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 

chi nhánh tỉnh Sơn La 

158 1
Phạm Thu Huyền  Phó Giám đốc, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 

chi nhánh Sơn La 
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159 2
Ông Vũ Ngọc Diệp Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Công thương Việt Nam chi nhánh Sơn La 

160 1
Nguyễn Đức Huy  Giám đốc dịch vụ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh 

tỉnh Sơn La 

161 1
Nguyễn Mai Hương  Trưởng Phòng HCQT, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà 

Nội, chi nhánh Sơn La 

162 1

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh  Phó Trưởng phòng hỗ trợ hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt chi nhánh Sơn La  

163 1
Tống Thị Ngọc Lý Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sơn La

164 2
Nguyễn Thị Việt Hà Cán bộ phòng HCNSNQ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam chi nhánh Sơn La

165 1
Phạm Hà Linh Chi  Phòng hành chính, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố 

Hồ Chí Minh chi nhánh Sơn La

166 1
Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty Cổ phần Xe khách số 1 

Sơn La

167 1

Nguyễn Văn Tiệp  Phó Trưởng phòng Hành chính & lao động, Công ty Thủy điện Sơn La; 

168 2
Đặng Thị Hương Chuyên viên Phòng Hành chính & lao động, Công ty Thủy điện Sơn La

169 1
Lê Thị Song Hảo Phó Giám đốc, Công ty Điện lực Sơn La 

170 2
Cầm Thị Hiên Phó Trưởng phòng Tổ chức và nhân sự, Công ty Điện lực Sơn La 

171 1
Bùi Việt Hoàng  Giám đốc, Viễn thông Sơn La

172 2
Tòng Thanh Hải Nhân viên Văn phòng Viễn thông Sơn La
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173 1
Lù Thị Tiên  Chuyên viên Văn phòng Bưu điện tỉnh Sơn La

174 1
Lê Duy Dương Giám đốc Chi nhánh Viettel Sơn La

175 2
 Nguyễn Hoàng Anh  Chuyên viên tổng hợp, Viettel Sơn La

176 1
Nguyễn Bá Qúy  Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Cao su Sơn La

177 2
An Thị Hà Thu Trưởng phòng TCHC-LĐTL, Công ty Cổ phần Cao su Sơn La

178 3
Lò Thị Lả Nhân viên Văn phòng, Công ty Cổ phần Cao su Sơn La

179 1
Hà Thị Mận  Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La

180 1
Hoàng Thị Yến                             Trưởng phòng Tổ chức, Công ty Cổ phần In Sơn La       

181 1
Bùi Thị Thanh Hường                                                                                                     Trưởng phòng, Chi nhánh Xăng dầu Sơn La   

182 2
Trần Thị Lan Anh Phó Trưởng phòng, Chi nhánh Xăng dầu Sơn La    

183 1
Nguyễn Đức Toán                           Phó Giám đốc, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sơn La    

184 2

Vũ Thị Vân Anh    Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến 

thiết Sơn La

185 1
 Mai Hải Sơn Phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô 

thị Sơn La

186 2
Lê Thị Hợi Phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô 

thị Sơn La

187 1
Nguyễn Thị Thương  Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi 
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188 2
Đinh Thị Minh Huệ Nhân viên phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi 

189 1
Nguyễn Đức Hạnh Nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Dũng

190 2
Nguyễn Thị Thủy Ngân Nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Dũng

191 1
Trịnh  Thị Phương Thảo  Kế toán Công ty TNHH MTV Tư vấn Thủy Sơn

192 1

Nguyễn Thị Ngọc Báu Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nam 

Thành

193 2
Đào Thị Hồng Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Nam Thành.

194 1
Đỗ Văn Trụ  Chủ tịch UBND thành phố Sơn La  

195 2
Lò Thị Dung  Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Sơn La 

196 3
Vũ Thị Hằng Chuyên viên phòng Nội vụ thành phố Sơn La 

197 4
Trần Quốc Thắng  Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La 

198 5
 Đinh Thị Mai Phượng Công chức Văn phòng-Thống kê,  phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La 

199 6
Đèo Văn Phong  Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La

200 7
Nguyễn Hà Linh Chi  Công chức Văn phòng-Thống kê, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn 

La

201 8
Quàng Văn Tuyên Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

202 9
Hà Thị Ảnh  Công chức Văn hóa-Xã hội, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

203 10
Quàng Văn Cương  Chủ tịch UBND, phường Chiềng An, thành phố Sơn La 
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204 11
Lù Văn Đảng Công chức Văn phòng-Thống kê, phường Chiềng An, thành phố Sơn La

205 12
Cà Văn Định Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

206 13
Lèo Văn Yên  Công chức Văn phòng-Thống kê phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn 

La

207 14
Nguyễn Thị Lưu Phó Chủ tịch UBND phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La 

208 15
Phan Thị Ngọc Mai  Công chức Văn phòng-Thống kê, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La

209 16
Nguyễn Thị Hiền  Phó Chủ tịch UBND phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La 

210 17
Lù Thị Huệ Công chức Văn phòng-Thống kê phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La 

211 18
Tòng Văn Văn  Phó Chủ tịch UBND  xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La 

212 19
Quàng Thị Niệm  Công chức Văn phòng-Thống kê  xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La 

213 20
Quàng Văn Biu Chủ tịch UBND xã Hua La, thành phố Sơn La 

214 21
Vì Thị Thoái Công chức Văn phòng-Thống kê xã Hua La, thành phố Sơn La 

215 22
Quàng Văn Hoan  Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La 

216 23
Cà Văn Oanh Công chức Văn phòng-Thống kê xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La 

217 24
Cà Văn Hoàng  Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La 

218 25
Nguyễn Minh Tuấn Công chức Văn phòng-Thống kê xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La 

219 26
Lò Thị Hương  Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La 
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220 27
Lê Phương Trang Công chức Văn phòng-Thống kê xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La 

221 28
 Quàng Thị Thanh Bình  Hiệu trưởng, Trường Mầm non Quyết Thắng, thành phố Sơn La 

222 29
Khúc Thị Loan  Hiệu trưởng, Trường Mầm non Lò Văn Giá, thành phố Sơn La 

223 30
Ngô Minh The Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Quyết Thắng, thành phố Sơn La 

224 31
Đỗ Kim Cúc  Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

225 32
Đoàn Văn Hải  Hiệu trưởng, Trường TH&THCS Chiềng Ngần A, thành phố Sơn La 

226 33
Hoàng Văn Quyết Hiệu trưởng, Trường THCS Quyết Thắng, thành phố Sơn La 

227 1
Vũ Thị Hà  Chủ tịch HĐQT, Quỹ Tín dụng nhân dân liên phường xã Quyết Thắng

228 2
Nguyễn Hà Thu Kiểm soát trưởng, Quỹ Tín dụng nhân dân liên phường xã Quyết Thắng
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